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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tạo một không khí sôi nổi khi tổ chức các cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” và “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”. Đó là những cuộc thi rất bổ ích cho cả giáo viên và học sinh khi tham gia. Đối với giáo viên đó là cơ hội để lĩnh hội lại các kiến thức của các môn học và vận dụng nó vào môn học mà mình trực tiếp giảng dạy. Đối với học sinh, khi tham gia cuộc thi các em sẽ phát huy được tính sáng tạo, khả năng tư duy và giải quyết được những vấn đề thực tiễn hết sức gần gũi trong học tập và cuộc sống.

Trong các môn học ở bậc THCS thì Vật lý là một môn học mới khi học sinh bước vào môi trường học tập của cấp THCS. Trong nửa đầu của học kỳ I lớp 6, các kiến thức của Vật lý có dạng giống như bộ môn Toán mà các em đã được học ở bậc tiểu học. Càng về sau, các kiến thức đã mang các đặc thù của bộ môn nên hầu hết các em đều bở ngỡ từ cách học, cách tiếp cận kiến thức cho đến việc giải bài tập. Vấn đề khó ở đây không chỉ về mặt kiến thức Vật lý bao quát, trừu tượng, chi phối nhiều hiện tượng liên quan đến đời sống hằng ngày mà còn khó ở chỗ nó liên quan đến những kiến thức toán học được xem là công cụ không thể thiếu trong các nội dung kiến thức và bài tập Vật lý. Thực tế cho thấy nhiều học sinh không học tốt một Vật lý là do các em bị hổng những kiến thức về Toán học. Do vậy, đứng trước một bài tập Vật lý, học sinh thường gặp khó khăn và không biết phải giải quyết như thế nào?. 
 Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn Vật lý trong nhiều năm qua, được chứng kiến những khó khăn mà các em học sinh gặp phải trong quá trình làm một số dạng bài tập Vật lý, tôi luôn trăn trở làm sao để giúp các em học sinh có thể giải quyết được những khó khăn đó, làm sao tạo được chất lượng, hứng thú học tập cho các em có học lực trung bình, yếu; làm sao để kết quả thi học sinh giỏi, thi vào trường chuyên, lớp chọn ngày càng cao; làm sao để vận dụng sự tương tự của môn học khác mà các em đã học để lồng ghép trong việc dạy học Vật lý và làm sao để giúp tất cả các em có hứng thú hơn vào việc tham gia các cuộc thi.
Qua việc tìm hiểu các nội dung bộ môn Toán trong chương trình bậc THCS, tôi nhận thấy có những khó khăn trong việc giải một số dạng bài tập Vật lý của các em có thể được giải quyết thông qua việc vận dụng một số kiến thưc toán học nằm trong chương trình.

Chính vì những lí do đó, tôi chọn đề tài: “Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức Toán học khi giải một số dạng bài tập Vật lý bậc THCS” làm đề tài SKKN của mình. 

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

- Xây dựng được cách vận dụng các kiến thức toán học vào giảng dạy Vật lý để giúp học sinh giải quyết khó khăn trong quá trình giải một số dạng bài tập Vật lý bậc THCS. 

III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề.

- Đưa ra một số dạng bài tập Vật lý học sinh thường gặp khó khăn trong quá trình giải và được khắc phục nếu vận dụng các kiến thức toán học trong chương trình.

- Thực nghiệm sư phạm. 

- Đánh giá hiệu quả của sáng kiến.

IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
1. Phạm vi nghiên cứu

- Địa bàn nghiên cứu: Tại trường PTDTNT THCS Tương Dương
- Nội dung nghiên cứu: 

+ Một số dạng bài tập Vật lý học sinh thường gặp khó khăn trong quá trình giải bài tập bậc THCS. 

+ Các kiến thức toán học trong chương trình bậc THCS liên quan để vận dụng vào giải quyết các khó khăn trong giải bài tập Vật lý.

2. Giá trị sử dụng
- Kết quả của đề tài có giá trị sử dụng cho tất cả giáo viên Vật lý, các em học sinh bậc THCS không giới hạn ở đồng bằng hay miền núi, thành phố hay nông thôn.

+ Đối với giáo viên: có thể sử dụng SKKN để giúp học sinh trung bình, yếu khắc phục khó khăn khi giải bài tập tạo hứng thú học tập đối với môn học cho các em; còn đối với học sinh khá giỏi sẽ cung cấp thêm công cụ toán học hỗ trợ trong quá trình giải bài tập giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi vào trường chuyên, lớp chọn.

+ Đối với học sinh: có thể dùng SKKN để tự học, tự bồi dưỡng kiến thức và khắc phục các khó khăn gặp phải trong quá trình làm bài tập Vật lý.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
·  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích, tổng hợp, phân loại, phương pháp lịch sử.  

·  Phương pháp nghiên cứu thực tế: Phương pháp điều tra, thực nghiệm sư phạm, quan sát dự giờ, trực tiếp giảng dạy.

·  Phương pháp toán học.

VI. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
·  Liên quan đến vấn đề giải bài tập Vật lý thì đã có nhiều công trình nghiên cứu, các bài viết, sách tham khảo, sáng kiến kinh nghiệm đề cập đến nhưng nhìn chung các đề tài mới chỉ dừng lại ở vấn đề đưa ra bài tập và hướng dẫn giải chứ chưa đưa ra được khó khăn học sinh gặp phải và xử lý khó khăn đó bằng việc sử dụng công cụ toán học. Chính vì thế, đề tài có tính mới.

·  Tuy nhiên, do đây là đề tài liên quan đến việc giải các bài tập nên tác giả đã sử dụng một số đề bài tập trong một số tài liệu tham khảo để dẫn chứng cho nội dung của sáng kiến.

PHẦN II: NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. Vai trò của bài tập Vật lý trong dạy học Vật lý

Trong thực tế dạy học, người ta thường gọi một vấn đề hay một câu hỏi cần được giải đáp nhờ lập luận logic, suy luận toán học hay thực nghiệm vật lý trên cơ sở sử dụng các định luật và các phương pháp của vật lý học là bài toán vật lý. Bài toán vật lý hay đơn giản gọi là các bài tập vật lý là một phần hữu cơ của quá trình dạy học vật lý vì nó cho phép hình thành và làm phong phú các khái niệm vật lý, phát triển tư duy vật lý và thói quen vận dụng vật lý vào thực tiễn.

Bài tập vật lý là phương tiện nghiên cứu tài liệu mới khi trang bị kiến thức mới cho học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh lĩnh hội được kiến thức mới một cách sâu sắc và vững chắc; rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức và liên hệ lý thuyết với thực tế học tập và đời sống; rèn luyện tư duy, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho học sinh; là phương tiện củng cố, ôn tập kiến thức đã học một cách sinh động và có hiệu quả vì khi giải bài tập vật lý học sinh phải nhớ lại các kiến thức vật lý liên quan để vận dụng qua đó học sinh sẽ hiểu rõ hơn và ghi nhớ rõ hơn các kiến thức đã học;  rèn luyện cho học sinh đức tính tự lực kiên trì cẩn thận vượt qua khó khăn.

Ngoài ra bài tập vật lý là phương tiện để kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh một cách chính xác và có tác dụng to lớn trong việc giáo dục và giáo dưỡng, phát triển trí tuệ cho học sinh. Vì vậy, giáo viên vật lý cần lựa chọn bài tập vật lý phù hợp với các đối tượng học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu, kém để giúp các em ôn tập và vận dụng kiến thức đạt hiệu quả cao nhất.

2. Những khó khăn mà học sinh thường gặp khi giải một số dạng bài tập Vật lý bậc THCS

Các dạng bài tập Vật lý thường gắn với các dạng nội dung kiến thức thuộc các phần: Cơ học, nhiệt học, điện học, quang học. Đối với đối tượng học sinh trung bình, yếu thì ngay từ việc tiếp nhận những kiến thức lý thuyết ban đầu cũng là trở ngại của các em. Có những kiến thức tưởng chừng như đã hiển nhiên biết để áp dụng song các em lại thấy như mới và chưa vận dụng được trong quá trình tiếp thu bộ môn Vật lý. Các em cảm giác giữa Vật lý và Toán là hai lĩnh vực khoa học hoàn toàn tách biệt nhau, không liên quan đến nhau. Do đó, với cùng một nội dung kiến thức nếu để vào trong bộ môn Toán thì các em có thể giải quyết được còn nếu để vào bộ môn Vật lý thì các em lại cho rằng nó khó và bản thân không tự tìm ra được lời giải. Qua thực tế giảng dạy bộ môn Vật lý ở tất cả các khối, tôi nhận thấy học sinh thường gặp một số khó khăn ở một số dạng bài tập như sau:

	TT
	Dạng bài tập
	Khối lớp
	Khó khăn thường gặp trong giải bài tập

	1
	Tính trọng lượng của một vật khi biết khối lượng của vật đó.
	Vật lý 6
	Không phân biệt được thuật ngữ: “Trọng lực” và “Trọng lượng”.

	2
	Bài tập về độ cao của âm
	Vật lý 7
	Chưa biết cách làm bài tập nâng cao về tính tần số của âm.

	3
	Bài tập chuyển động biến đổi đều của vật.
	Vật lý 8
	Chưa biết cách làm bài tập nâng cao về chuyển động biến đổi đều.

	4
	Bài tập hai vật chuyển động có phương vuông góc với nhau.
	Vật lý 8
	Không biết tính khoảng cách giữa hai vật trong quá trình chuyển động.

	5
	Bài tập về điện trở, về giá trị cường độ dòng điện, công suất điện lớn nhất, nhỏ nhất.
	Vật lý 9
	-Không biết chứng minh các kiến thức cơ bản về công thức tính điện trở cho đoạn mạch nối tiếp, song song.

- Không biết làm các bài tập tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của cường độ dòng điện, hiệu điện thế, công suất.

	6
	Bài tập về thấu kính
	Vật lý 9
	Không biết tính chiều cao ảnh, vật; khoảng cách của ảnh, vật tới thấu kính.


II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Thực trạng của việc vận dụng kiến thức toán vào việc hướng dẫn học sinh giải quyết khó khăn trong giải bài tập vật lý ở các trường THCS

Qua quá trình giảng day, dự giờ các đồng nghiệp trong và ngoài trường đồng thời điều tra từ phía các giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lý và các em học sinh về thực trạng sử dụng kiến thức toán học trong việc hướng dẫn học sinh giải bài tập Vật lý, tôi rút ra được một số nhận xét như sau:

- Một số ít giáo viên và học sinh đã thấy được tầm quan trọng của các công cụ toán học trong quá trình giảng dạy Vật lý và đã vận dụng hiệu quả vào việc giải quyết khó khăn trong quá trình giải bài tập.

- Một số giáo viên có áp dụng kiến thức toán vào giảng dạy nhưng chưa hiệu quả vì phương pháp khai thác kiến thức toán chưa hợp lý và chưa phù hợp với các đối tượng học sinh.

- Một số giáo viên cho rằng các kết quả rút ra từ Toán học là hiển nhiên áp dụng vào Vật lý mà không cần nhắc lại cho học sinh dẫn đến việc học sinh có học lực trung bình, yếu chưa hiểu được các vấn đề Vật lý liên quan.

2. Nguyên nhân

2.1. Về phía giáo viên

- Một số giáo viên chưa biết cách khai thác các kiến thức toán để lồng ghép vào giảng dạy Vật lý.

- Một số kiến thức toán đơn giản, giáo viên nghĩ tất cả các học sinh đều nhớ và áp dụng vào giải bài tập Vật lý nên không nhắc lại dẫn đến việc học sinh có học lực trung bình, yếu đã không nhớ các kiến thức toán và không áp dụng được để làm bài tập.

- Một số kiến thức toán nâng cao thì giáo viên chưa đầu tư tìm hiểu nên chưa đưa vào để áp dụng cho đối tượng học sinh khá, giỏi.

2.2. Về phía học sinh

- Nhiều em học sinh nghĩ rằng kiến thức của môn toán và môn vật lý là độc lập nhau dẫn đến việc khi làm bài tập môn vật lý thì không áp dụng kiến thức toán.

- Một số bài tập vật lý khi đọc đề bài thấy khó nên các em đã bỏ qua và không nghĩ đến việc nó sẽ đơn giản hơn khi được áp dụng các kiến thức toán học liên quan.

III. CÁC VÍ DỤ HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VẬT LÍ BẬC THCS
1. Dạng bài tập phần: Cơ học

1.1. Vận dụng kiến thức về tập hợp, tập hợp con 

1.1.1. Cơ sở toán học

Theo kiến thức bài “ Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con” trong chương trình toán học 6 thì: Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B.

1.1.2. Bài tập minh họa 
Phân biệt “trọng lực” và “trọng lượng” ?

Nhận xét:

·  Đây là hai thuật ngữ được nhắc đến khi học bài “Trọng lực” của Vật lý 6.

·  Khi dạy nội dung kiến thức về trọng lực, hầu hết học sinh đều nhầm lẫn khi sử dụng thuật ngữ “trọng lực” và “trọng lượng”. Các em đều gặp khó khăn trong cách để phân biệt và dễ nhớ hai cụm từ này. Ví dụ như có một vật treo đứng yên trên một sợi dây, khi hỏi có lực nào tác dụng lên vật thì vẫn có nhiều em đã trả lời là có hai lực tác dụng lên vật là trọng lượng và lực kéo của sợi dây. Như vậy, rõ ràng các em chưa phân biệt đúng nội dung được bao hàm trong thuật ngữ.

·  Để hướng dẫn học sinh có thể tránh nhầm lẫn trong quá trình dùng thuật ngữ tôi đã vận dụng kiến thức về tập hợp, tập hợp con mà các em đã học vào đầu lớp 6.

Hướng dẫn giải:

GV: Em hãy nhắc lại khái niệm, các đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của trọng lực.

HS: Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên mọi vật. Đặc điểm của trọng lực:

+ Điểm đặt:  Ở tâm vật

+ Phương: Thẳng đứng

+ Chiều : Từ trên xuống

+ Độ lớn: P = 10.m. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật có giá trị bằng trọng lượng của vật.

GV: Như vậy, độ lớn của trọng lực chỉ là 1 yếu tố trong 4 yếu tố của trọng lực. Dựa vào kiến thức của bài “Số phần tử của một tập hợp”, em hãy cho biết tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B khi nào?

HS: Theo kiến thức toán học 6, bài “ Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con” thì nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B.

GV: Dựa trên sự tương tự như vậy, hãy cho biết trọng lượng đóng vài trò là tập hợp nào? Trọng lực đóng vai trò là tập hợp nào?

HS: Do trọng lượng chỉ là một yếu tố của trọng lực nên có thể xem trọng lượng đóng vai trò như tập hợp A, trọng lực đóng vai trò là tập hợp B.

GV: Vậy có thể kết luận sự tương tự như thế nào khi nói về “trọng lượng” và “trọng lực”.

HS: Dựa vào lý giải trên ta có thể phân biệt “trọng lượng” và “trọng lực” theo cách nhớ: “trọng lượng” chỉ là tập hợp con của “trọng lực”.

Với cách sử dụng sự tương tự trong kiến thức toán và vật lý, tôi đã giúp các em phân biệt được hai thuật ngữ một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn.

1.2. Vận dụng định lý Pi –ta –go trong tam giác vuông 

1.2.1. Cơ sở toán học

Theo kiến thức môn toán, nội dung định lý Pi-ta-go: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
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Tam giác ABC vuông tại A, theo định lý Pi-ta-go ta có hệ thức:                    BC2 = AB2 + AC2

1.2.2. Bài tập minh họa

Có 2 ô tô sau khi dừng đèn đỏ tại một ngã tư thì cùng một lúc chuyển động theo hai hướng vuông góc với nhau. Xe thứ nhất đi thẳng với vận tốc là v1 = 8 m/s, xe thứ hai rẽ trái với vận tốc là v2 = 6m/s. Coi chuyển động của mỗi xe là thẳng đều. Lúc xe hai cách ngã tư 120m thì hai xe cách nhau bao nhiêu?

Nhận xét:

·  Đây là một bài tập mà cách diễn đạt bài tập gần gũi với thực tế hằng ngày các em được biết về chuyển động của xe tại các ngã tư.

·  Nội dung bài tập thuộc phần chuyển động của vật lý 8, nội dung bài tập dành cho học sinh khá giỏi.

·  Khó khăn của học sinh khi giải bài tập này là không biết cách tính khoảng cách của hai xe do chuyển động của hai xe vuông góc nhau. 

·  Để giải bài tập giáo viên phải bổ túc cho học sinh kiến thức toán học về định lý Pi-ta-go trong tam giác vuông. Đây là kiến thức mà các em được học trong chương trình học kỳ 1 của bộ môn toán 8.
Hướng dẫn giải:
GV: Em hãy vẽ hình minh họa về chuyển động của 2 xe.
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GV: Dựa vào hình vẽ minh họa, hãy cho biết khoảng cách giữa hai xe sau một thời gian được minh họa bằng độ dài của đoạn nào?

HS: Khoảng cách 2 xe được minh họa bằng độ dài đoạn AB.

GV: Vậy để tính khoảng cách của hai xe đồng nghĩa với việc ta cần biết độ dài của đoạn thẳng nào?

HS: Cần biết độ dài của đoạn thẳng OA, OB.

GV: Nhìn vào hình vẽ em có nhận thấy giống kiến thức toán học nào mà em đã học?

HS: Hình vẽ minh họa giống với hình vẽ minh họa định lý Pi-ta-go.

GV: Dựa vào định lý Pi-ta-go ta có thể tính được đoạn BC theo công thức nào?

HS: Xét sự tương tự trong kiến thức về định lý Pi-ta-go ta có thể tính AB theo công thức:  AB2 = OA2 + OB2

GV: Dựa vào công thức thì đại lượng nào chưa xác định được, em hãy nêu cách xác định độ dài của nó?

HS: Độ dài OB = 120m, cần tính OA.

GV: Nêu các bước tính OA?

Khi xe 2 cách ngã tư 120m thì thời gian đã chuyển động là:
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Trong thời gian đó xe 1 đã đi được quãng đường là: 

OA = 
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GV: Vận dụng định lý Pi – ta -go hãy tính khoảng cách của hai xe?

HS: Khoảng cách của hai xe khi đó là: 
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*Bài tập tương tự: Từ hai bến M, N trên cùng một bờ sông có hai ca nô cùng khởi hành. Khi nước chảy do sức đẩy của động cơ, chiếc ca nô từ M chạy song song với bờ sông theo chiều từ M đến N với vận tốc 20km/h. Còn chiếc ca nô từ N chạy vuông góc với bờ có vận tốc là 15km/h. Quãng đường MN dài 1,5 km, nước chảy từ M đến N với vận tốc 5km/h. Cho rằng sức đẩy của động cơ không đổi. Viết biểu thức tính khoảng cách giữa hai ca nô trong quá trình chuyển động? 
Hướng dẫn: 

- Vẽ hình minh hoạ chuyển động của hai ca nô.

- Ẩn là t, viết biểu thức quãng đường của hai ca nô theo thời gian t. 

- Áp dụng định lý Pi – ta – go để viết ra biểu thức khoảng cách giữa hai ca nô theo thời gian t.


*
Định lý Pi-ta-go thường được dùng để giải các bài tập chuyển động tuy nhiên nó cũng có thể dùng để xác định độ lớn của ảnh trong các bài tập về gương, thấu kính nâng cao và một số dạng bài tập khác. 
2. Dạng bài tập phần : “Âm học”

Vận dụng kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận 

2.1. Cơ sở toán học

Theo kiến thức toán học 7, nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: 

· Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

· Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng.

2.2. Bài tập minh họa

Có 3 vật A, B, C dao động với tần số lần lượt tỉ lệ với các số 1:2:3. Biết tổng giá trị tần số dao động của 3 vật là 180 Hz. Hãy cho biết giá trị tần số dao động của mỗi vật? Vật nào dao động nhanh nhất? Vật nào dao động chậm nhất?

Nhận xét:

·  Đây là bài tập tôi đã ra cho học sinh làm trong quá trình học về độ cao của âm. Vì các bài tập trong sách bài tập, sách tham khảo đều chỉ xoay quanh việc cho số dao động, yêu cầu tính giá trị tần số và ngược lại nên không đáp ứng được sự đa dạng và gây nên sự nhàm chán cho học sinh. Qua tìm hiểu tôi được biết tại thười điểm đó, bộ môn toán 7 các em đang học về phần đại lượng tỉ lệ thuận do đó tôi đã ra bài tập này để làm mới kiểu bài tập, gây hứng thú cho học sinh và cũng muốn giúp học sinh ôn luyện được kiến thức của môn toán.
·  Đây là một bài tập có nội dung vật lý nhưng công cụ để tìm ra đáp số lại liên quan đến nội dung toán học về đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của phân số bằng nhau.

·  Đối với đối tượng học sinh khá giỏi thì các em sẽ biết cách vận dụng và làm được bài tập ngay nhưng đối với học sinh trung bình, yếu thì cần hướng dẫn cụ thể và bổ túc lại kiến thức môn toán.

Hướng dẫn giải:

Gọi tần số của 3 vật A, B, C lần lượt là fA, fB, fC (Hz)

GV: Hãy đọc kỹ đề bài và cho biết: nội dung của đề bài giống với phần kiến thức toán nào mà các em đang học.

HS: Giống phần kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận.

GV: Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân nhắc lại nội dung toán học liên quan?

HS: Trả lời dựa trên kiến thức toán học.

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: 

· Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

· Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng.

GV: Em hãy vận dụng kiến thức toán học đó để biểu diễn mối quan hệ giữa các giá trị tần số với tỉ lệ mà đề bài cho?

HS: Theo bài ra ta có: fA : fB : fC = 1 : 2 : 3 

GV: Tổng của các giá trị tần số là 180Hz có nghĩa ta có biểu thức toán học nào giữa ba giá trị tần số đó.

HS: Ta có: fA + fB  + fC = 180 (Hz)

GV: Các em đã được học tính chất về đại lượng tỉ lệ thuận, vậy em hãy biểu diễn biểu thức fA : fB : fC = 1 : 2 : 3 dưới dạng phân số?

HS: Dựa trên kiến thức toán học ta có thể viết lại như sau: 
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GV: Dựa vào tính chất của dãy số bằng nhau ta có thể đưa về dạng nào nữa có liên quan đến giá trị 180Hz?

HS: Ta cũng có thể viết lại : 
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GV: Từ đó suy ra điều gì ?

HS: Từ biểu thức trên ta suy ra: fA = 30 Hz;  fB = 60Hz;   fC=90Hz

GV: Từ giá trị tần số thu được, hãy cho biết vật nào dao động nhanh nhất, chậm nhất?

HS: Vật C dao động nhanh nhất vì có tần số lớn nhất; vật A dao động chậm nhất vì có tần số dao động nhỏ nhất.

3. Dạng bài tập phần: “Điện học”

3.1. Vận dụng kiến thức về so sánh hai phân số có cùng tử số

3.1.1. Cơ sở toán học

Theo kiến thức môn toán 6 thì: Khi so sánh 2 phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có mẫu số nhỏ hơn sẽ có giá trị lớn hơn.

3.1.2. Bài tập minh họa

Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương của đoạn mạch song song luôn nhỏ hơn giá trị các điện trở thành phần. 

Nhận xét: 

·  Với đối tượng học sinh khá, giỏi các em dễ dàng chứng minh được bài toán thông qua kiến thức toán học.

·  Với học sinh trung bình, yếu hầu như không chứng minh được vì các em chưa biết cách vận dụng sự tương tự giữa toán và vật lý. Do đó, để giúp các em tôi đã tiến hành hướng dẫn các em thực hiện theo các bước dựa trên các câu hỏi gợi ý sau:

·  GV: Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song?

· HS trả lời: 
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·  GV: Từ công thức đó, đề bài yêu cầu chứng minh điều gì?

·  HS trả lời: Chứng minh điện trở tương đương nhỏ hơn các giá trị điện trở thành phần.

·  GV: Cụ thể hơn là yêu cầu chứng minh điều gì?

·  HS trả lời: Cần phải chứng minh Rtđ < R1, R2, R3, ….., Rn
· GV: Từ công thức 
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, hãy cho biết 
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 có giá trị như thế nào với các đại lượng 
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 với R1, R2, …, Rn  đều là các số dương.

·  HS trả lời: Vì 
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·  GV: Khi hai phân số có cùng tử số, phân số có đặc điểm như thế nào sẽ có giá trị lớn hơn?

·  HS trả lời: Phân số có mẫu số nhỏ hơn sẽ có giá trị lớn hơn.

·  GV: Hãy áp dụng tính chất của phân số khi so sánh hai phân số có cùng tử số để rút ra kết luận?

·  HS trả lời: theo kiến thức môn toán, khi 2 phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số nhỏ hơn sẽ có giá trị lớn hơn và ngược lại.

·  GV: Vậy em kết luận được gì về giá trị của Rtđ với các giá trị R1, R2, R3, .., Rn ?

·  HS trả lời: Rtđ < R1, R2, R3, ….., Rn
3.2. Vận dụng hệ thức Vi –ét 

3.2.1. Cơ sở toán học

Theo kiến thức toán học 9 tập 2 (trang 62)

· Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠0) thì:
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· Muốn tìm hai số x1, x2 có tổng  x1 + x2 = S và tích x1.x2 = P thì ta giải phương trình  x2 – Sx + P = 0. Khi đó x1, x2 là nghiệm của phương trình (với điều kiện để có x1, x2  là S2 – 4P ≥ 0 )

3.2.2. Bài tập minh họa

Mắc 2 điện trở R1, R2 vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi là 60V theo 2 cách khác nhau thì cường độ dòng điện chạy qua mạch có giá trị là 1,2 A và 5A. Tính điện trở R1, R2?

· Nhận xét: 

·  Đây là bài toán phần điện học lớp 9 học kỳ 1, trong khi đó kiến thức toán về phương trình bậc 2 lại thuộc về học kỳ 2 lớp 9 nên học sinh gặp khó khăn trong quá trình giải bài tập. Để giúp học sinh tiếp cận nhanh cách giải bài tập, giáo viên phải bổ trợ nội dung kiến thức liên quan đến định lý Vi-et.

·  Sau đó, hướng dẫn học sinh từ cách mắc nối tiếp tính được tổng của hai điện trở, kết hợp với cách mắc song song tính được tích của hai điện trở. Vận dụng định lí Vi-et để tính R1, R2.

Hướng dẫn giải:

GV bổ túc kiến thức toán học về hệ thức Vi-ét cho học sinh:

·  Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠0) thì:
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·  Muốn tìm hai số x1, x2 có tổng  x1 + x2 = S và tích x1.x2 = P thì ta giải phương trình  x2 – Sx + P = 0. Khi đó x1, x2 là nghiệm của phương trình ( với điều kiện để có x1, x2  là S2 – 4P ≥ 0 )

HS: Lắng nghe và tiếp thu kiến thức toán.

GV: Yêu cầu HS tính điện trở tương đương cho mỗi trường hợp

HS: Điện trở tương đương trong mỗi trường hợp là:
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GV: Với hai điện trở và mắc theo 2 cách khác nhau, theo em đó là những cách mắc nào?

HS: Do chỉ dùng hai điện trở với hai cách mắc khác nhau thì chỉ có thể là cách mắc nối tiếp và cách mắc song song.

GV: Trong hai cách mắc đó, cách mắc nào có điện trở lớn hơn? 

HS: Cách mắc nối tiếp có điện trở tương đương lớn hơn cách mắc song song .

GV: Hãy viết các hệ thức tính điện trở trong hai trường hợp đó:

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV

 Điện trở tương đương của mạch nối tiếp : Rnt = R​1 + R2 =  50Ω  (1)

Điện trở tương đương của mạch song song : 
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GV: Từ hệ thức (1) và (2) để tính được R1, R2 cần làm gì tiếp theo?

HS: Cần viết được biểu thức về tổng, tích của chúng

Thay (1) vào (2) ta có : 
[image: image32.wmf]2
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GV: Từ biểu thức (1) và (3), theo em làm thế nào để tính được R1, R2?

HS: Dựa vào kiến thức toán học về nội dung của định lý Vi-et ta có thể đưa chúng về dạng phương trình bậc hai.

Từ (1) và (3) theo định lý Vi-et thì giá trị R1, R2 chính là nghiệm của phương trình:  R2 – 50R + 60 = 0

(R1, R2 > 0)

GV: Em có thể tính giá trị của các điện trở bằng cách bấm máy tính hoặc giải theo cách tính phương trình bậc hai bình thường để thu được kết quả.

HS: Thực hiện theo gợi ý của GV và thu được kết quả:
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GV: Nhắc nhở HS về việc kiểm tra lại các nghiệm và cho thấy chúng đều thoả mãn bài toán.

* Bài tập tương tự: Nếu mắc nối tiếp hai điện trở R1, R2 và nối với hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế U = 6V thì mạch này tiêu thụ một công suất P1 = 6W. Nếu các điện trở R1, R2 được mắc song song thì công suất tiêu thụ tăng lên là P2 = 27W. Tính R1, R2.

Hướng dẫn:

- Viết biểu thức công suất của mạch trong hai trường hợp: R1, R2 mắc nối tiếp và mắc song song.

- Từ đó rút ra được kết quả cho R + R2 và  R1. R2

- Áp dụng kiến thức toán về hệ thức Vi-ét để tìm ra giá trị cho R1, R2.

3.3. Vận dụng bất đẳng thức Cô-si

3.3.1. Cơ sở toán học 

· Với 2 số dương a, b ta có: 



a + b ( 2.
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  dấu “=” xảy ra khi a=b

· Với n số hạng, ta có:
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3.3.2. Bài tập minh họa

[image: image111.wmf]Cho mạch điện như hình vẽ. UAB=9V, R0 = 6(. Đèn Đ thuộc loại 6V- 6W, Rx là biến trở. Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối.

a. Muốn đèn sáng bình thường thì Rx phải có giá trị bao nhiêu?

b. Thay đổi biến trở Rx có giá trị bằng bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất. Tính số chỉ của Ampe kế khi đó.

Nhận xét:

- Đây là dạng bài tập dành cho HS khá, giỏi.

- Nội dung của bài tập thuộc phần điện học lớp 9.
- Khó khăn của HS khi giải bài tập này là phải tìm được Rx để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn giải:

a.GV: Khi đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu?

HS: Có giá trị bằng giá trị định mức trên bóng, tức là: Uđ = 6V; Pđ = 6W

GV: Từ các giá trị định mức đó có thể giúp ta biết được những đại lượng nào nữa?

HS: Ta có thể tính được Rđ, Iđ bằng các phép tính sau:

 
[image: image38.wmf](

)

W

=

=

=

6

6

6

2

2

đ

đ

đ

P

U

R

   , 
[image: image39.wmf](

)

A

U

P

I

đ

đ

đ

1

6

6

=

=

=


GV: Có thể tính được Rx theo cách nào?

HS:  Ta có:

              RAC = 
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- Tính được: Rx = 6 (
b. GV: Viết biểu thức Rtđ?

HS:  Rtđ = 
[image: image42.wmf]x
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GV: Viết biểu thức I?

HS:  Tính được: I = 
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GV: Rút biểu thức tính Ix ?

HS:   ( Ix = 
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GV: Nêu biểu thức tính Px?

HS:  Tính được: Px = 
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GV: Px đạt giá trị lớn nhất khi nào?

HS : Ta có Px max khi (
[image: image46.wmf]x
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GV: Em hãy vận dụng kiến thức về bất đẳng thức Cô-si để tìm được Px max?

HS : Điều đó xảy ra khi 
[image: image47.wmf]x

x

R

R

6

6

=

         (  Rx = 3 (
GV: Thay giá trị để tìm IA?

HS: Khi đó IA = I = 
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4. Dạng bài tập phần : Quang học 

4.1. Vận dụng kiến thức về tam giác đồng dạng

4.1.1. Cơ sở toán học 

a) Định nghĩa về tam giác đồng dạng

Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu: 
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 Kí hiệu:  (ABC      (A’B’C’
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* Nếu 
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A’B’C’= 
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ABC thì
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ABC theo tỉ số đồng dạng là 1. 
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* Nếu 
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b, Tính chất của tam giác đồng dạng
1. Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó.
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2. 
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ABC      
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A’B’C’  thì 
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A’B’C’      
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ABC.
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A’’B’’C’’ và 
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A’’B’’C’’     
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ABC  thì :

 EMBED Equation.DSMT4 
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A’B’C’      
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ABC.

c, Các định lí về tam giác đồng dạng

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

MN // BC  => (AMN  [image: image70.emf] 

 (ABC

Chú ý: Định lý trên cũng đúng cho trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại.

* Trường hợp đồng dạng thứ nhất:

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
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 (ABC

*Trường hợp đồng dạng thứ hai:

Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đó đồng dạng.
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*Trường hợp đồng dạng thứ ba:

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

((AMN = (A’B’C’, (AMN [image: image77.emf] 

 (ABC ), 
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=> (A’B’C’ [image: image79.emf] 

(ABC    

4.1.2. Bài tập minh họa

Đặt vật sáng AB nằm trên trục chính, AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ta thu được một ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 15cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 15cm so với vị trí ảnh ban đầu. Không sử dụng trực tiếp công thức thấu kính hãy tính tiêu cự f của thấu kính trên?

Nhận xét:
- Đây là bài tập dành cho đối tượng học sinh khá, giỏi.
· Khó khăn của học sinh khi gặp bài tập này là không biết cách xét các cặp tam giác đồng dạng trong các hai trường hợp để tìm lời giải.

Hướng dẫn giải:
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GV: Theo yêu cầu bài toán thì ta cần tìm đại lượng nào?

HS: Cần tìm tiêu cự f của thấu kính.

GV: Dựa vào hình vẽ có nghĩa ta cần tìm độ dài của đoạn thẳng nào?

HS: Cần tìm độ dài của OF.

GV: Em hãy vận dụng kiến thức toán học về hai tam giác đồng dạng để xét các cặp tam giác đồng dạng sau:
[image: image81.wmf]D

 AOB và
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HS:  Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là d’. 

Ta tìm mối quan hệ giữa d, d’ và f:

 
[image: image83.wmf]D

 AOB ~ 
[image: image84.wmf]D

 A'OB' 
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GV: Hãy tiếp tục xét hai cặp tam giác  
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 OIF' và 
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 A'B'F' 

HS: Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image94.wmf]d
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 d(d' - f) = fd' 
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 dd' - df = fd' 
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 dd' = fd' + fd ;  
Chia hai vế cho dd'f ta được:    
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- Ở vị trí ban đầu (Hình A): 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image100.wmf]Þ
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 Ta có: 
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- Ở vị trí 2 : Ta có:
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d = d + 15

. Ta nhận thấy ảnh 
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 không thể di chuyển ra xa thấu kính, vì nếu di chuyển ra xa thì lúc đó 
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sẽ dịch chuyển về phía gần vật, và ta có: O’A” = OA’ - 15 - 15 = OA’ - 30 hay  
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Ta có phương trình:   
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- Giải hệ phương trình (1) và (2) ta tìm được: f = 30(cm).

* Bài tập tương tự :  Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính) cho ảnh thật A1B1 cao 1,2cm. Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính là 20cm. Giữ nguyên thấu kính, dịch chuyển vật đó đi một đoạn 15cm dọc theo trục chính thì thấu kính cho ảnh ảo A2B2 cao 2,4cm. Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi dịch chuyển và độ cao của vật.

Hướng dẫn:

· Vẽ hình minh hoạ cho vị trí đầu và vị trí sau:

                       

- Xét các cặp tam giác đồng dạng: (OAB ~ (OA1B1  ; (FOI ~ (FA1B1 để tìm biểu thức của OA1.

·  Xét các cặp tam giác đồng dạng: (OA’B’ ~ (OA2B2  ; (FOI ~ (FA2B2 để tìm biểu thức của OA2.

· Thay các dữ kiện để tìm OA, AB.

IV. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
Quá trình thực nghiệm của đề tài được diễn ra tại trường học:

Kết quả của quá trình dạy thực nghiệm đề tại được đánh giá theo 2 kênh:

Thứ nhất là dựa vào kết quả của phiếu điều tra phản hồi của học về kết quả của việc vận dụng kiến thức toán học trong quá trình giải một số dạng bài tập Vật lý. Cụ thể như sau:

* Học sinh phản hồi trước câu hỏi: Việc giáo viên vận dụng kiến thức toán học để hướng dẫn các em giải bài tập có giúp các em vượt qua khó khăn trong khi làm bài tập không?

	Lớp
	Sĩ số

học sinh
	Phản hồi của học sinh

	
	
	Có
	Vừa vừa
	Không

	
	
	Số HS
	Tỉ lệ %
	Số HS
	Tỉ lệ %
	Số HS
	Tỉ lệ %

	6A
	27
	22
	81%
	5
	19%
	0
	0%

	6B
	28
	24
	86%
	4
	14%
	0
	0%

	6C
	29
	25
	86%
	4
	14%
	0
	0%

	7A
	27
	20
	74%
	7
	26%
	0
	0%

	7B
	29
	26
	90%
	3
	10%
	0
	0%

	7C
	28
	27
	96%
	1
	4%
	0
	0%

	8A
	25
	22
	88%
	3
	12%
	0
	0%

	8B
	24
	21
	88%
	3
	12%
	0
	0%

	8C
	25
	21
	84%
	4
	16%
	0
	0%

	9A
	26
	24
	92%
	2
	8%
	0
	0%

	9B
	25
	22
	88%
	3
	12%
	0
	0%

	9C
	26
	26
	100%
	0
	0%
	0
	0%


Từ kết quả qua điều tra phản hồi của học sinh, có thể thấy việc hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức môn toán khi giải một số dạng bài tập Vật lý mà đề tài SKKN đề xuất có tính khả thi rất cao, nó đã mang lại hiệu quả cho quá trình dạy, học; giúp học sinh có được kiến thức cũng như kỹ năng trong việc giải một bài tập vật lý định lượng, làm giảm thời gian dạy cho giáo viên, giảm thời gian học cho học sinh.  
Thứ hai là dựa vào kết quả thực tế về kết quả của kỳ thi học sinh giỏi của nhà trường trong hai năm học: Năm học 2015-2016 khi chưa áp dụng giải pháp và năm học 2016-2017 thầy Bùi Văn Chiến đã áp dụng các giải pháp để bồi dưỡng HSG.
+Năm học 2015 – 2016 có 3 em tham gia dự thi HSG huyện nhưng chỉ có 2 em đậu và cũng chỉ đạt 1 giải khuyến khích, một giải ba, HSG cấp tỉnh không có em nào đậu
+Năm học 2016 – 2017 cũng có 3 em dự thi HSG huyện và cả ba em đều đậu, trong đó có em Lương Trần Khôi đạt giải nhất cấp huyện, được chọn đi thi Tỉnh và em cũng đạt giải khuyến khích tại vòng thi này. 
Từ kết quả thực tế như vậy có thể nói rằng việc vận dụng kiến thức toán học vào việc giải quyết khó khăn cho học sinh khi làm một bài tập Vật lý rất có hiệu quả trong việc bồi dưỡng HSG. Khi các em có đủ công cụ toán học hỗ trợ đã giúp các em biết cách làm các bài tập khó, tạo được sự tự tin khi làm bài thi trong các kỳ thi HSG để đạt được kết quả cao nhất.

PHẦN III: KẾT LUẬN
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Từ nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là vận dụng kiến thức toán học để hướng dẫn học sinh khắc phục khó khăn trong quá trình giải một số bài tập Vật lý bậc THCS, qua việc áp dụng thử giải pháp của đề tài vào dạy học cho hai nhóm đối tượng: học sinh có học lực trung bình, yếu và nhóm học sinh có học lực khá giỏi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi thì đề tài đã thu được những kết quả sau:

- Đối với nhóm học sinh có học lực trung bình, yếu:

+ Trước khi áp dụng sáng kiến: các em thường gặp khó khăn trong việc tiếp nhận những kiến thức rất cơ bản dẫn đến thái độ học tập không nghiêm túc, chán nản mỗi khi đến giờ học Vật lý, kết quả các bài kiểm tra không đạt theo yêu cầu và giáo viên mất nhiều thời gian vào việc hướng dẫn cho các em.

+ Sau khi áp dụng sáng kiến: Các em đã nắm bắt được các nội dung liên quan đến bài học, có hứng thú hơn đối với môn học, tích cực phát biểu xây dựng bài và đặc biệt khi hiểu bài thì ý thức, thái độ học tập của các em trong các giờ học Vật lý đã thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ nói chuyện riêng, nghịch phá, trêu chọc bạn thì nay các em đã biết chú ý nghe giảng và hợp tác thực hiện các nhiệm vụ học tập của mình khi giáo viên yêu cầu.

- Đối với đối tượng học sinh khá giỏi:
+ Trước khi áp dụng sáng kiến: Học sinh chưa biết cách vận dụng kiến thức toán để làm các dạng bài tập nâng cao. Do đó, khi gặp các bài tập liên quan nhiều đến các phép toán thì các em chưa biết cách làm hoặc làm nhưng không đầy đủ, logic dẫn đến trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi các em đã đạt kết quả không như mong muốn.

+ Sau khi áp dụng sáng kiến: Học sinh biết vận dụng nhuần nhuyễn các kiến thức toán một cách linh hoạt vào việc giải các bài tập khó môn Vật lý. Chính vì vậy mà các em đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi HSG huyện và HSG Tỉnh.
- Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm và điều tra được phản hồi của học sinh về tính khả thi và hiệu quả của đề tài và thu được kết quả khả quan khi sử dụng giải pháp của đề tài vào việc dạy học các dạng bài tập Vật lý cho các đối tượng học sinh khác nhau.

II. HẠN CHẾ
Ngoài những kết quả đã đạt được, đề tài còn có một số hạn chế sau:

- Đề tài mới chỉ đưa ra một số dạng bài tập của các phần cơ học, âm học, điện học, quang học mà chưa đưa ra được bài tập phần nhiệt học.

- Cùng một kiến thức toán nhưng trong giới hạn của một SKKN tác giả mới chỉ đưa vào vận dụng được một số dạng bài tập mà chưa đưa hết được các dạng bài tập liên quan đến kiến thức toán đó.
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
- Cần có thêm một số tiết bài tập để học sinh khối lớp 6 có thể rèn luyện được phương pháp giải một bài tập Vật lý.

- Các giáo viên dạy Vật lý ở đồng bằng hay miền núi, thành phố hay nông thôn có thể áp dụng giải pháp này để có thể hướng dẫn học sinh vượt qua các khó khăn trong việc giải một số dạng bài tập.

- Học sinh cũng có thể sử dụng giải pháp để tự học, tự nghiên cứu tài liệu giúp các em tự tin hơn, hứng thú hơn với môn học và đạt kết quả học tập cao hơn.
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